
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực, hạng CCHN Hạn CCHN

1 Trần Đức Thành 26/3/1979 045079000394 03/4/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Phường 3, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội
Chính quy Kiến trúc sư

ĐẠT - hạng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

24/10/2024-

24/10/2029

2 Trương Ái 11/10/1984 045084004397 25/6/2021
Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính về trật tự xã hội
Việt Nam

KP6, P1, TP Đông Hà, Quảng 

Trị

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí 

Minh

Tại chức
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

ĐẠT - hạng II

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng, nhà công nghiệp 

và HTKT (cấp, thoát nước)

24/10/2024-

24/10/2029

Danh sách gồm 02 cá nhân tương đương với 02 lĩnh vực CCHN./.

DANH SÁCH XÉT CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (ĐỢT 9 NĂM 2024)

(kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SXD ngày            /9/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng)
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